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	TT
	Tên khối/bản mới sát nhập
	Họ tên y tế bản
	Trình độ CM

	
	I.
	Châu Thuận
	
	

	1. 
	1. 
	Bản Bông
	Lương Văn Nhất
	9 tháng

	2. 
	2. 
	Bản Thắm Men
	Vi Thị Thu
	3 tháng

	3. 
	3. 
	Bản Chàng Piu
	Lương Thị Lan
	9 tháng

	4. 
	4. 
	Bản Chiềng Nong
	Cầm Thị Thái
	12 tháng

	
	II.
	Châu Bính
	
	

	5. 
	1. 
	Luồng Lạnh
	Trương Thị Sĩ
	NHSTH

	6. 
	2. 
	Hạt
	Lang Thị Huệ
	6 tháng

	7. 
	3. 
	Nông Trang
	Lữ Thị Hà Trang
	YSĐK

	8. 
	4. 
	Chào Mờ
	Lương Thị Hồng Hiến
	3 tháng

	9. 
	5. 
	Kiềng
	Lương Thị Huế
	6 tháng

	10. 
	6. 
	Xăng Cọc
	Hà Thị Nguyên
	9 tháng

	
	III.
	Châu Tiến
	
	

	11. 
	1.
	Bản Ban
	Vi Thị Nga
	9 tháng

	12. 
	2.
	Bản Hợp Tiến
	Trần Thị Hà
	6 tháng

	13. 
	3.
	Bản Hoa Tiến 1
	Lang Thị Chuyên
	9 tháng

	14. 
	4.
	Bản Hoa Tiến 2
	Lương Thị Đào
	9 tháng

	15. 
	5.
	Bản Minh Tiến
	Sầm Thị Tâm
	ĐDTH

	16. 
	6.
	Bản Bua
	Lo Thị Hà
	9 tháng

	17. 
	7. 
	Bản Lầu
	Lô Thị Lan
	9 tháng

	
	IV.
	Châu Thắng
	
	

	18. 
	1.
	Bản Liên Bận
	Quang Thị Xuân
	4 tháng

	19. 
	2.
	Bản Cằng Bài
	Huống Thị Thu
	9 tháng

	20. 
	3.
	Bản Chiềng Ban
	Lô Thị Lý
	9 tháng

	21. 
	4.
	Bản Xẹt 1
	Vi Thị Hồng
	4 tháng

	22. 
	5.
	Bản Xẹt 2
	Vang Văn Hân
	9 tháng

	
	V.
	Châu Hạnh
	
	

	23. 
	1. 
	Bản Minh Châu
	Hoàng Thị Lệ
	9 tháng

	24. 
	2. 
	Bản Đồng Minh
	Lữ Thị Thủy
	3 tháng

	25. 
	3. 
	Bản Na Xén
	Vi Thị Kim Anh
	3 tháng

	26. 
	4. 
	Bản Kẻ Nính
	Lương Thị Liễu
	không

	27. 
	5. 
	Bản Định Tiến
	Hoàng Thị Xinh
	NHS

	28. 
	6. 
	Bản Kẻ Bọn
	Lương Thị Đức
	không

	29. 
	7. 
	Bản Tà Sỏi
	Sầm Thị Hiền
	3 tháng

	30. 
	8. 
	Bản Minh Tiến
	Vi Thị Hòa
	3 tháng

	31. 
	9. 
	Bản Tà Lạnh
	Lương Thị Vinh
	9 tháng

	32. 
	10. 
	Bản Hạnh Tiến
	Lang Thị Soa
	9 tháng

	33. 
	11. 
	Bản Thuận Lập
	Sầm Thị Nhâm
	3 tháng

	
	VI.
	TT Tân Lạc
	
	

	34. 
	1. 
	Khối 1
	Vi Thị Thủy
	4 tháng

	35. 
	2. 
	Khối 2
	Trần Thu Hiền
	không

	36. 
	3. 
	Khối 3
	Lương Thị Đào
	4 tháng

	37. 
	4. 
	Khối 4
	Đào Thị Hà
	không

	38. 
	5. 
	Khối Tân Hương
	Phạm Thanh Hoa
	ĐDTH

	39. 
	6. 
	Khối Hoa Hải
	Hoàng Thị Nhan
	4 tháng

	
	VII.
	Châu Hội
	
	

	40. 
	1. 
	Bản Hội 1
	Vi Thị Thơ
	3 tháng

	41. 
	2. 
	Bản Hội 2
	Vi Thị Bé Liễu
	không

	42. 
	3. 
	Bản Hội 3
	Hà Thị Nhàn
	NHSTH

	43. 
	4. 
	Bản Tằn
	Lô Thị Nga
	3 tháng

	44. 
	5. 
	Bản Xớn
	Cầm Thị Hưng
	9 tháng

	45. 
	6. 
	Bản Khun
	Vi Thị Thương
	9 tháng

	46. 
	7. 
	Bản Lè
	Vi Thị Thanh Tâm
	ĐDTH

	47. 
	8. 
	Lâm Hội
	Phùng Thị Hoa
	3 tháng

	48. 
	9. 
	Việt Hương
	Trương Thị Tâm
	3 tháng

	49. 
	10. 
	Bản Khứm 
	Hà Thị Vân
	không

	
	VIII.
	Châu Nga
	
	

	50. 
	1. 
	Bản Mưn
	Hoàng Văn Năm
	6 tháng

	51. 
	2. 
	Bản Poọng
	Vi Đức Lam
	YSĐK

	52. 
	3. 
	Bản Na Pùa
	Vi Thị Hải Oanh
	YSĐK

	
	IX.
	Châu Bình
	
	

	53. 
	1. 
	Bản Kẻ Tằm
	Lữ Thị Mười
	3 tháng

	54. 
	2. 
	Bản Thung Khạng
	Vi Văn Thái
	9 tháng

	55. 
	3. 
	Bản Kẻ Can
	Hoàng Thị Hà
	3 tháng

	56. 
	4. 
	Bản Đồng Cộng
	Lê Thị Hạnh
	12 tháng

	57. 
	5. 
	Bản Độ 2
	Hà Thị Giảng
	9 tháng

	58. 
	6. 
	Bản Pom Lầu
	Lô Thị Dung
	3 tháng

	59. 
	7. 
	Bản 3/4
	Dương Thị Ngọc Lệ
	3 tháng

	60. 
	8. 
	Bản Quỳnh 1
	Nguyễn Thị Chung
	6 tháng

	61. 
	9. 
	Bản Kẻ Nâm
	Trương Thị Huyên
	không

	62. 
	10. 
	Bản Kẻ Móng
	Nguyễn Thị Thủy
	CĐĐD

	63. 
	11. 
	Bản Kẻ Khoang
	Lữ Thị Mùi
	CĐĐD

	64. 
	12. 
	Bản Quỳnh 2
	Hồ Xuân Thủy
	4 tháng

	65. 
	13. 
	Bản Độ 3
	Lô Thị Hoàn
	HSSH

	66. 
	14. 
	Bản Đồng Phầu
	Đinh Thị Tuyết
	DSTH

	67. 
	15. 
	Bản Bình Quang
	Hoàng Văn Phúc
	Y sĩ

	
	X.
	Châu Phong
	
	

	68. 
	1. 
	Bản Luồng
	Lê Thị Tân
	Không

	69. 
	2. 
	Bản Đôm 1
	Vi Thị Soa
	3 tháng

	70. 
	3. 
	Bản Đôm 2
	Vi Thị Hằng
	3 tháng

	71. 
	4. 
	Bản Chiềng
	Lữ Thị Viên
	3 tháng

	72. 
	5. 
	Bản Ban
	Lô Thị Vân
	3 tháng

	73. 
	6. 
	Bản Mới
	Sầm Thị Thắm
	3 tháng

	74. 
	7. 
	Bản Lìm
	Lim Thị Hiền
	4 tháng

	75. 
	8. 
	Bản Tằm
	Cầm Thị Hương
	3 tháng

	76. 
	9. 
	Bản Lầu
	Lữ Thị Liên
	6 tháng

	
	XI.
	Châu Hoàn
	
	

	77. 
	1. 
	Bản Nật Trên
	Vi Thị Thu
	9 tháng

	78. 
	2. 
	Bản Liên Minh
	Vang Thị Xanh
	YSSN

	79. 
	3. 
	Bản Ba Cống
	Vi Thị Phương
	9 tháng

	80. 
	4. 
	Bản Liên Canh
	Lò Thị Hồng
	3 tháng

	
	XII.
	Diên Lãm
	
	

	81. 
	1. 
	Bản Hốc
	Lô Thị Cúc
	YSĐK

	82. 
	2. 
	Bản Chao
	Quang Thị Lý
	ĐDTH

	83. 
	3. 
	Bản Na Lạnh
	Lương Thị Hòa
	3 tháng

	84. 
	4. 
	Bản Cướm
	Trương Thị Bé
	3 tháng




